
TT Nội dung
Đã cập nhập 

dữ liệu

Chưa cập 

nhập dữ liệu

Cập nhập dữ 

liệu thiếu 

Chưa phát 

sinh dữ liệu

1
Chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật danh mục và giá các loại rừng trên địa bàn, chuyển dữ 

liệu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, xét duyệt.
x

2
Chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật danh mục và giá cho thuê tài sản là các công trình kết cấu 

hạ tầng, chuyển dữ liệu cho Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xét duyệt.
x

3
Chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật danh mục và giá dịch vụ giáo dục áp dụng đối với cơ sở 

giáo dục mầm non, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở trên địa bàn mình.
x

4

Chịu trách nhiệm quản lý, cập nhật danh mục và giá hàng hóa, dịch vụ khác do UBND tỉnh 

quy định, như: dịch vụ trong giữ xe, diện tích cho thuê tại chợ, xử lý chất thải sinh hoạt, thu 

gom, vận chuyển rác thải,...

- Dịch vụ trong giữ xe x

- Diện tích cho thuê tại chợ x

- Xử lý chất thải sinh hoạt x

- Vận chuyển rác thải x

5
Cập nhật giá nước sạch sinh hoạt; giá tài sản công theo quy định pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản công, tài sản vô hình tại đơn vị.
x

6
Tiếp nhận, kiểm tra, xét duyệt việc cập nhật bảng đề xuất giá hàng hóa, dịch vụ của các đơn 

vị, tổ chức, cá nhân.
x

7

Cập nhật giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công và hàng hóa dịch vụ được 

địa phương đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, kinh doanh sử dụng ngân sách địa phương theo 

quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

x

8 Cập nhật giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. x
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9

Cập nhật giá đất giao dịch thực tế trên thị trường theo hình thức điều tra, khảo sát hoặc thuê 

tổ chức, cá nhân đáng tin cậy thực hiện điều tra, khảo sát giá đất giao dịch thực tế trên thị 

trường.

x

10
Cập nhật giá trị tài sản được thẩm định giá (đất đai, nhà, công trình xây dựng, máy, thiết bị, 

phương tiện vận tải, tài sản khác) của đơn vị quản lý.
x

11
Cập nhật giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ được mua sắm theo quy định của pháp luật về 

đấu thầu của đơn vị.
x

12

Cập nhật các văn bản quản lý nhà nước về giá; văn bản hướng dẫn, tham gia góp ý với các 

đơn vị khác liên quan đến cơ chế chính sách giá; các tài liệu học tập kinh nghiệm; kết quả, đề 

tài nghiên cứu khóa học; các báo cáo, văn bản có liên quan khác lên hệ thống phần mềm.

x
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